
Nội dung: Số thí sinh: 85

Phòng thi số: 04

Ngày thi: 20/6/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTS2TT321 Hoàng Việt Dũng 06/01/2008 Nam 015******375 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
Cập nhật

HT, NS, GT

2 DTS2TT256 Nguyễn Ngọc Khánh 03/09/2008 Nam 002******031 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTS2TT257 Phạm Việt Khánh 31/10/2008 Nam 019******828 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTS2TT258 Phàn Văn Khánh 04/01/2008 Nam 002******359 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTS2TT259 Lường Gia Khiêm 19/05/2008 Nam 006******310 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTS2TT260 Trần Quang Khiêm 21/03/2008 Nam 019******266 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTS2TT261 Vi Đức Khiêm 23/02/2008 Nam 024******359 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTS2TT262 Nguyễn Đăng Khoa 07/08/2008 Nam 008******768 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTS2TT263 Nguyễn Đăng Khoa 05/08/2008 Nam 019******203 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chú

Làm thủ tục dự thi

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào cuối buổi sáng ngày 20/6/2026. Thứ tự thi lần 

lượt từ phòng 01 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 04.

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu 

sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

STT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD

 ĐỢT 2 - NGÀY 20/6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026
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Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chúSTT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD

10 DTS2TT264 Vàng Anh Khôi 01/04/2008 Nam 012******561 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTS2TT265 Cao Duy Khương 02/05/2008 Nam 006******427 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTS2TT266 Hoàng Trung Kiên 19/09/2008 Nam 008******355 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

13 DTS2TT267 Lê Trung Kiên 25/02/2008 Nam 034******688 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTS2TT268 Lò Văn Kiên 12/11/2008 Nam 012******796 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTS2TT269 Ma Văn Kiên 16/01/2008 Nam 008******959 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTS2TT270 Nguyễn Trung Kiên 26/02/2008 Nam 008******808 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTS2TT271 Nguyễn Trung Kiên 15/01/2008 Nam 014******921 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTS2TT272 Nguyễn Văn Kiên 23/06/2008 Nam 019******184 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTS2TT273 Trần Trung Kiên 12/06/2008 Nam 034******264 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTS2TT274 Lường Anh Kiệt 03/09/2008 Nam 014******235 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTS2TT275 Ly Go Ky 14/06/2008 Nam 012******603 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTS2TT276 Sùng A Là 10/08/2008 Nam 011******173 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTS2TT277 Hoàng Sơn Lâm 05/03/2008 Nam 020******979 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTS2TT278 Lương Tât Lê Lâm 10/08/2008 Nam 008******276 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTS2TT279 Nguyễn Tuấn Lâm 16/01/2008 Nam 038******434 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTS2TT280 Phong Đại Lâm 12/01/2008 Nam 012******384 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTS2TT281 Nguyễn Thu An 26/12/2008 Nữ 019******307 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTS2TT282 Đinh Thị Quỳnh Anh 28/04/2008 Nữ 019******172 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTS2TT283 Hà Mai Hoàng Anh 11/07/2008 Nữ 020******417 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTS2TT284 Lê Ngọc Anh 28/07/2008 Nữ 019******174 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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Ngày thi
KT thể hình
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31 DTS2TT285 Lữ Thị Hoàng Anh 22/09/2008 Nữ 040******189 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTS2TT286 Ngô Tú Anh 15/11/2008 Nữ 019******326 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTS2TT287 Nguyễn Mai Anh 25/03/2008 Nữ 019******236 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTS2TT288 Nguyễn Phương Anh 25/09/2008 Nữ 019******562 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTS2TT289 Nông Thị Quỳnh Anh 27/07/2007 Nữ 024******895 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTS2TT290 Phạm Thị Lan Anh 13/06/2008 Nữ 020******518 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTS2TT291 Vũ Minh Anh 30/07/2008 Nữ 026******658 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

38 DTS2TT292 Vương Hạ Gia Anh 11/11/2008 Nữ 001******743 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTS2TT293 Đàm Vi Nguyệt Ánh 20/09/2008 Nữ 019******252 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTS2TT294 Hoàng Thị Ngọc Bích 26/10/2008 Nữ 019******705 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTS2TT295 Trần Thị Bích 17/09/2008 Nữ 019******744 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTS2TT296 Lý Thị Chang 10/04/2008 Nữ 004******175 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTS2TT297 Bùi Linh Chi 22/08/2008 Nữ 017******839 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTS2TT298 Hoàng Thị Diễm 05/07/2008 Nữ 002******849 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTS2TT299 Lò Thị Huyền Diệu 23/04/2008 Nữ 014******986 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTS2TT300 Vàng Thị Dua 16/09/2008 Nữ 004******649 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTS2TT301 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 001******672 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTS2TT302 Hoàng Thị Dương 03/03/2008 Nữ 019******198 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTS2TT303 Bàng Lý Thị Duyệt 29/09/2008 Nữ 004******848 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTS2TT304 Bàn Thị Gấm 24/04/2008 Nữ 024******037 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTS2TT305 Lương Thị Lệ Giang 18/04/2008 Nữ 038******060 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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52 DTS2TT306 Nguyễn Thị Giang 11/07/2008 Nữ 006******566 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTS2TT307 Trần Thị Giang 10/03/2008 Nữ 019******002 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTS2TT308 Bùi Thái Hà 04/02/2008 Nữ 022******381 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTS2TT309 Lê Thu Hà 02/08/2008 Nữ 019******993 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTS2TT310 Lý Ngân Hà 12/09/2008 Nữ 006******536 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTS2TT311 Trần Ngọc Hà 17/10/2008 Nữ 019******637 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTS2TT312 Ma Thị Nhật Hạ 05/08/2008 Nữ 019******068 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTS2TT313 Nguyễn Ngọc Hân 31/10/2008 Nữ 006******894 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTS2TT314 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/08/2008 Nữ 024******173 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTS2TT315 Nguyễn Thị Bích Hạnh 26/01/2008 Nữ 024******591 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTS2TT316 Dương Thị Thuý Hiền 15/08/2008 Nữ 019******221 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

63 DTS2TT317 Triệu Thảo Hiền 16/11/2008 Nữ 008******084 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTS2TT318 Diệp Thị Hoa 13/10/2008 Nữ 019******825 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTS2TT319 Dương Khánh Hoà 31/01/2008 Nữ 020******992 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTS2TT320 Nguỵ Thị Hoài 26/10/2008 Nữ 006******803 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTS2TT322 Bồn Thị Hồng 01/01/2008 Nữ 002******375 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTS2TT323 Hà Mai Diễm Hồng 06/07/2008 Nữ 019******131 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTS2TT324 Nguyễn Thị Huế 20/05/2008 Nữ 019******241 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTS2TT325 Bùi Thị Hương 03/04/2008 Nữ 017******440 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTS2TT326 Hoàng Thị Diễm Hương 27/11/2008 Nữ 020******727 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTS2TT327 Phó Vũ Thu Hương 16/10/2008 Nữ 019******069 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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73 DTS2TT328 Lê Thị Kim Khánh 25/04/2008 Nữ 024******267 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTS2TT329 Lã Khánh Lam 14/04/2008 Nữ 004******200 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTS2TT330 Lương Thanh Lam 09/02/2008 Nữ 008******919 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTS2TT331 Ly Thi Lan 12/06/2008 Nữ 008******998 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTS2TT332 Lương Thị Lệ 10/05/2008 Nữ 006******329 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTS2TT333 Bàn Thị Kim Liên 23/09/2008 Nữ 015******119 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTS2TT334 Hoàng Thị Kiều Liên 13/03/2008 Nữ 008******324 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTS2TT335 Ân Hải Linh 04/09/2008 Nữ 019******169 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTS2TT336 Bạch Khánh Linh 03/11/2008 Nữ 026******801 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTS2TT337 Đinh Khánh Linh 10/12/2008 Nữ 010******388 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTS2TT338 Nguyễn Đỗ Hà Linh 05/12/2008 Nữ 019******961 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTS2TT339 Nguyễn Gia Linh 13/11/2008 Nữ 002******510 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTS2TT340 Nguyễn Hà Linh 08/08/2008 Nữ 012******297 04 20/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 85 thí sinh./.

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

PGS.TS Mai Xuân Trường
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